
 

 

BỘ Y TẾ 

TRUNG TÂM MUA SẮM    

  TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTMS-NVD 

V/v chấp thuận điều tiết thuốc Symbicort 

Turbuhaler (120 liều) từ Bệnh viện Lao và 

bệnh phổi (tỉnh Ninh Thuận) đến Bệnh 

viện Y học cổ truyền - Bộ Công an (thành 

phố Hà Nội) 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024 

 Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội; 

- Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an; 

- Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2.           
                 

Phúc đáp văn bản số 1065/KNTMPTP-NVMSTTT ngày 13/6/2024 của 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội về việc điều tiết số 

lượng thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá từ Bệnh 

viện Lao và bệnh phổi (tỉnh Ninh Thuận) đến Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ 

Công an (thành phố Hà Nội) và hồ sơ điều tiết thực hiện trên phần mềm Quản lý 

đấu thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã hoàn tất ngày 

11/7/2024. 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-TTMS ngày 29/6/2020 của Giám đốc Trung 

tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc ban hành Quy trình báo cáo thực 

hiện kết quả đấu thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục đấu 

thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh mục đàm phán giá (ban hành lần 3); 

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-BYT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 24 thuốc thuộc danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2021 của Trung tâm Mua sắm 

tập trung thuốc Quốc gia. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung là 24 tháng; 

 Căn cứ Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Trung tâm Mua sắm tập trung 

thuốc Quốc gia và nhà thầu đồng thời góp phần đảm bảo nhu cầu điều trị của Bệnh 

viện Y học cổ truyền - Bộ Công an (thành phố Hà Nội). 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận việc điều tiết thuốc Symbicort Turbuhaler (Mỗi liều phóng 

thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg (120 

liều)) thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá từ Bệnh viện 

Lao và bệnh phổi (tỉnh Ninh Thuận) đến Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an 

(thành phố Hà Nội). Tên thuốc và số lượng thuốc điều tiết tại Phụ lục kèm theo 
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công văn này. 

2. Đề nghị Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội hướng 

dẫn Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an, đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 

hướng dẫn Bệnh viện Lao và bệnh phổi và nhà thầu thực hiện một số nội dung sau:  

 - Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của  

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, các cơ sở y tế và nhà thầu cung 

cấp thuốc tiến hành ký phụ lục hợp đồng và cung ứng thuốc; 

- Ngay sau khi hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng với các cơ sở y tế, nhà 

thầu gửi phụ lục hợp đồng đã ký (bản pdf) về hòm thư điện tử 

nghiepvuduoc.ttms@moh.gov.vn để làm căn cứ theo dõi quá trình thực hiện kết 

quả trúng thầu; 

 - Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu đến cơ quan Bảo hiểm xã 

hội trên địa bàn và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống 

thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội để được giám 

định và thanh toán. 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đề nghị Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Bệnh 

viện Y học cổ truyền - Bộ Công an, nhà thầu và các đơn vị có liên quan thực 

hiện đúng quy định về báo cáo và điều tiết thuốc để đảm bảo cung ứng thuốc 

cho nhu cầu điều trị. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bệnh viện Lao và bệnh phổi (để t/h); 

- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và  

  Thanh toán đa tuyến (để phối hợp t/h); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Đại Hùng 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC ĐIỀU TIẾT THUỐC THUỘC DANH MỤC ĐÀM PHÁN GIÁ 

Gói thầu 5: Cung cấp thuốc biệt dược gốc tác dụng trên đường hô hấp thuộc danh mục đàm phán giá năm 2021     

(Quyết định 3460/QĐ-BYT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

(Kèm theo công văn số        /TTMS-NVD ngày      /    /2024 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia) 

STT 
Tên hoạt chất, nồng 

độ - hàm lượng 
Tên thuốc 

SĐK 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VND) 

Số 

lượng 

phân 

bổ 

Số 

lượng 

đã điều 

tiết 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số 

lượng 

điều 

tiết 

Số 

lượng 

phân 

bổ sau 

điều 

tiết 

Thành tiền 

điều tiết 

(VND) 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ: Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an (Mã KCB: 01062) 

1 

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonid 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg (120 liều) 

Symbicort 

Turbuhaler  

VN-

20379-

17 

AstraZeneca 

AB, Thụy 

Điển 

Ống 434.000 340 0 408 + 300 640 + 130.200.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

liệu 

Trung 

ương 2 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ: Bệnh viện Lao và bệnh phổi (Mã KCB: 58074) 

1 

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonid 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg (120 liều) 

Symbicort 

Turbuhaler  

VN-

20379-

17 

AstraZeneca 

AB, Thụy 

Điển 

Ống 434.000 9.000 - 500 2.000 - 300 8.200 - 130.200.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

liệu 

Trung 

ương 2 
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